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THÔNG TƯ

Hướng dẫn vê công tác thanh tra chấp hành chế độ Hợp đồng kinh tế

Để thực hiện quy định tạm thời về quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở trong

việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 76-

HĐBT ngày 26-6-1986 của Hội đồng Bộ trưởng, Trọng tài kinh tế Nhà nước hướng

dẫn và quy định cụ thể về công tác thanh tra chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế

(dưới đây gọi tắt là thanh tra hợp đồng kinh tế) như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích, yêu cầu thanh tra hợp đồng kinh tế của Trọng tài kinh tế.

Hợp đồng kinh tế có vị trí quan trọng trong việc bảo đảm quyền tự chủ sản xuất kinh

doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở. Nó đã được quy định thành chế độ bắt buộc:

"Mọi hoạt kinh tế có liên quan giữa các đơn vị kinh tế với nhau ... đều phải ký kết hợp

đồng" (điều 1 quy định tạm thời), và "việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế phải

theo đúng các quy định của pháp luật" (điều 2 quy định tạm thời).

Để bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh chế độ hợp đồng kinh tế, đòi hỏi một mặt các

cơ quan chủ quản phải làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị cơ sở trực

thuộc trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng, mặt khác các cơ quan trọng tài kinh tế

phải tăng cường công tác "thanh tra, kiểm tra hợp đồng kinh tế ở các đơn vị, tổ chức

và hộ kinh doanh tư nhân" (điều 14 quy định tạm thời) theo đúng chức năng Nhà

nước quy định.

Trọng tài kinh tế tiến hành thanh tra hợp đồng kinh tế ở các đơn vị cơ sở với những

yêu cầu sau đây:
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a) Phát hiện và uốn nắn kịp thời những sai sót, góp phần tháo gỡ những vướng mắc

khó khăn trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế, tích cực phòng ngừa vi

phạm chế độ hợp đồng kinh tế và các chính sách, chế độ quản lý kinh tế có liên quan

ở các đơn vị kinh tế cơ sở.

b) Khi có dấu hiệu vi phạm chế độ hợp đồng kinh tế, đi sâu tìm nguyên nhân và đề ra

biện pháp xử lý cần thiết, kịp thời ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực trong các hoạt

động kinh tế, tăng cường kỷ luật Nhà nước, tăng cường quản lý kinh tế, bảo đảm

chế độ hợp đồng kinh tế và các chính sách, chế độ quản lý kinh tế có liên quan của

Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh.

2. Đối tượng thanh tra hợp đồng kinh tế của Trọng tài kinh tế.

Căn cứ vào điều 1 và điều 14 của bản quy định tạm thời, thì đối tượng thanh tra hợp

đồng kinh tế của Trọng tài kinh tế bao gồm các đơn vị kinh tế cơ sở (xí nghiệp, xí

nghiệp liên hợp, liên hiệp các xí nghiệp, công ty, tổng công ty của quốc doanh, xí

nghiệp công tư hợp doanh, hợp tác xã các loại và các tổ chức kinh tế tập thể khác),

các cơ quan Nhà nước; các đơn vị vũ trang; các đoàn thể và tổ chức xã hội; các hộ

tư nhân được phép kinh doanh và có tài khoản ở Ngân hàng có quan hệ hợp đồng

với Nhà nước (sau đây gọi chung là các đơn vị kinh tế cơ sở).

Công tác thanh tra hợp đồng kinh tế nói chung được tiến hành ở các đơn vị có đủ tư

cách pháp nhân; tuy nhiên đối với các đơn vị hạch toán kinh tế nội bộ - tư cách pháp

nhân chưa đầy đủ như các xí nghiệp trong các xí nghiệp liên hợp, các chi nhánh trực

thuộc tổng công ty..., Trọng tài kinh tế vẫn có thể trực tiếp tiến hành thanh tra, nhưng

phải coi đơn vị kinh tế chủ quản (xí nghiệp liên hợp, tổng công ty.. . ) là đối tượng

thanh tra. Riêng đối với hợp tác xã các loại, các tổ chức kinh tế tập thể khác và các

hộ tư nhân thì việc thanh tra chủ yếu tập trung vào những hợp đồng kinh tế có liên

quan đến việc thực hiện kế hoạch Nhà nước.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hợp đồng kinh tế.

a) Nhiệm vụ thanh tra hợp đồng kinh tế.

Nhiệm vụ thanh tra hợp đồng kinh tế của Trọng tài kinh tế đối với các đơn vị kinh tế

cơ sở bao gồm:



- Thanh tra việc chấp hành nghĩa vụ ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế theo đúng

quy định của chế độ hợp đồng kinh tế như không được trì hoãn, từ chối ký kết hợp

đồng kinh tế, bảo đảm phục vụ cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch Nhà nước;

hợp đồng ký kết phải hợp pháp; phải thực hiện nghiêm chỉnh hợp đồng đã ký.

- Thanh tra việc chấp hành các chính sách, chế độ quản lý kinh tế có liên quan đến

nội dung của từng bản hợp đồng kinh tế như về số lượng phải đúng với chỉ tiêu kế

hoạch, đúng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

giao; chất lượng ghi trong hợp đồng phải đúng với tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật hoặc

quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; giá cả ghi trong hợp đồng phải đúng

với giá quy định hoặc chính sách, nguyên tắc giá của Nhà nước; địa điểm giao nhận

phải đúng với quy định của Nhà nước, thời gian, tiến độ giao nhận phải quy định rõ

ràng; trách nhiệm của các bên chủ thể trong việc thực hiện hợp đồng phải được xác

định rõ. Tóm lại, các điều khoản ghi trong mỗi bản hợp đồng và việc chấp hành các

điều khoản đó phải bảo đảm phù hợp với chính sách, chế độ của Nhà nước, bảo

đảm bình đẳng về nghĩa vụ và ràng buộc về trách nhiệm vật chất của các bên ký kết

hợp đồng.

- Qua thanh tra hợp đồng kinh tế, góp phần thiết thực giúp các đơn vị kinh tế cơ sở

quán triệt đầy đủ các quy định về hợp đồng kinh tế và các chính sách, chế độ quản lý

kinh tế có liên quan để chấp hành nghiêm chỉnh.

b) Quyền hạn của Trọng tài kinh tế khi tiến hành thanh tra hợp đồng kinh tế.

Căn cứ vào những quy định hiện hành của Nhà nước, khi tiến hành thanh tra hợp

đồng kinh tế, các cơ quan Trọng tài kinh tế có những quyền hạn sau đây:

- Yêu cầu đơn vị kinh tế là đối tượng thanh tra, các đơn vị kinh tế và các cơ quan

chuyên môn liên quan cung cấp các tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thanh

tra hợp đồng kinh tế.

- Yêu cầu đơn vị kinh tế là đối tượng thanh tra và các đơn vị kinh tế liên quan có biện

pháp khắc phục những sai sót, vi phạm chế độ hợp đồng kinh tế. Kiến nghị với các

cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận

lợi cho đơn vị kinh tế là đối tượng thanh tra ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế.



- Đưa ra cơ quan Trọng tài kinh tế có thẩm quyền xét xử đối với đơn vị kinh tế là đối

tượng thanh tra hoặc các đơn vị kinh tế liên quan vi phạm chế độ hợp đồng kinh tế

đã làm ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện kế hoạch Nhà nước hoặc làm thiệt hại tài

sản xã hội chủ nghĩa.

- Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền khen thưởng những cá nhân có thành tích

đóng góp vào việc thanh tra hợp đồng hoặc vào việc thực hiện tốt chế độ hợp đồng

kinh tế, thi hành kỷ luật hành chính đối với những cá nhân cản trở, trì hoãn công việc

thanh tra hợp đồng kinh tế hoặc có nhiều sai phạm trong việc ký kết và thực hiện

hợp đồng kinh tế.

- Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung những quy định

về hợp đồng kinh tế và các chính sách, chế độ quản lý kinh tế có liên quan, nếu xét

thấy cần thiết.

4. Về tình hình thanh tra hợp đồng kinh tế.

Để bảo đảm công tác thanh tra hợp đồng kinh tế đạt hiệu quả cao, vừa phục vụ tốt

nhiệm vụ quản lý chế độ hợp đồng kinh tế, vừa phục vụ tốt công tác xét xử các tranh

chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế, công tác thanh tra hợp đồng kinh tế của các cơ

quan Trọng tài kinh tế được tiến hành dưới hai hình thức.

a) Kiểm tra hợp đồng kinh tế là hình thức tiến hành thường xuyên, phục vụ cho việc

nắm chắc tình hình, phát hiện và uốn nắn kịp thời những sai sót, góp phần tháo gỡ

những vướng mắc khó khăn trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế nhằm

tích cực phòng ngừa vi phạm chế độ hợp đồng kinh tế và các chính sách, chế độ

quản lý kinh tế có liên quan ở các đơn vị kinh tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu a, điểm 1.

b) Thanh tra hợp đồng kinh tế là hình thức được tiến hành khi đã có dấu hiệu vi

phạm chế độ hợp đồng kinh tế, đi sâu tìm rõ nguyên nhân để có các biện pháp xử lý

đúng đắn, nhằm kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động kinh

tế, tăng cường kỷ luật Nhà nước, tăng cường quản lý kinh tế, đáp ứng yêu cầu b,

điểm 1.

Việc áp dụng hình thức kiểm tra hay thanh tra phải được xác định trong kế hoạch

thanh tra hợp đồng kinh tế hàng năm, hàng quý của Trọng tài kinh tế các cấp, các



ngành quy định ở điểm 1, phần III dưới đây.

II- THẨM QUYỀN THANH TRA HỢP ĐỒNG KINH TẾ CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ

CÁC CẤP, CÁC NGÀNH

Căn cứ vào quy định về tổ chức và hoạt động của Trọng tài kinh tế các cấp, các

ngành và để phù hợp với nguyên tắc quản lý kinh tế chung, kết hợp quản lý theo

ngành với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thổ, thẩm quyền thanh tra hợp đồng

kinh tế của Trọng tài kinh tế các cấp, các ngành được quy định cụ thể như sau:

1. Trọng tài kinh tế Nhà nước tiến hành thanh tra hợp đồng kinh tế ở tất cả các đơn

vị kinh tế cơ sở của nền kinh tế quốc dân thuộc các cấp, các ngành, không phân biệt

đơn vị kinh tế cơ sở thuộc quyền quản lý của các ngành Trung ương, các tỉnh, thành

phố, đặc khu trực thuộc Trung ương, các huyện, quận, thị xã, bao gồm các thành

phần kinh tế quốc doanh, tập thể và hộ kinh doanh tư nhân, khi xét thấy cần thiết.

2. Trọng tài kinh tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương (sau đây gọi

chung là Trọng tài kinh tế tỉnh) tiến hành thanh tra hợp đồng kinh tế ở tất cả các đơn

vị kinh tế cơ sở nằm trên địa bàn lãnh thổ tỉnh, thành phố, đặc khu, bao gồm các đơn

vị kinh tế cơ sở trực thuộc tỉnh, trực thuộc huyện, các đơn vị kinh tế tập thể và hộ

kinh doanh tư nhân ở trong toàn tỉnh, thành phố, đặc khu và cả các đơn vị kinh tế cơ

sở thuộc các ngành Trung ương đóng tại địa phương theo thẩm quyền quản lý Nhà

nước trên vùng lãnh thổ.

3. Trọng tài kinh tế huyện, quận và cấp tương đương (sau đây gọi chung là Trọng tài

kinh tế huyện) tiến hành thanh tra hợp đồng kinh tế ở tất cả các đơn vị kinh tế cơ sở

thuộc quyền quản lý của cấp huyện, quận và cấp tương đương, bao gồm các đơn vị

kinh tế cơ sở trực thuộc huyện, các đơn vị kinh tế tập thể và hộ kinh doanh tư nhân

ở trong toàn huyện, quận và cấp tương đương.

4. Trọng tài kinh tế Bộ, Tổng cục tiến hành thanh tra hợp đồng kinh tế ở các đơn vị

kinh tế cở sở trực thuộc Bộ, Tổng cục.

Trọng tài viên là người phụ trách cuộc thanh tra hợp đồng kinh tế. Trong những

trường hợp cần thiết, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Trọng tài kinh tế các cấp, các

ngành trực tiếp hoặc cử nhiều trọng tài viên cùng tiến hành một cuộc thanh tra hợp


